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STT BỘ THỦ KANJI HÁN VIỆT GHI CHÚ

1 鉄 Thiết

2 録 Lục

3 未 Vị

4 末 Mạt

5 材 Tài

6 束 Thúc

7 枚 Mai

8 果 Quả

9 査 Tra

10 格 Cách

11 案 Án

12 様 Dạng

13 横 Hoành

14 橋 Kiều 

15 機 Cơ
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16 氷 Băng

17 求 Cầu

18 汗 Hãn

19 汚 Ô

20 決 Quyết

21 油 Du

22 治 Trị

23 泊 Bạc

24 法 Pháp

25 波 Ba

26 泣 Khấp

27 活 Hoạt

28 流 Lưu

29 消 Tiêu

30 涙 Lệ

31 混 Hỗn

32 済 Tế

33 減 Giảm

34 渡 Độ

35 温 Ôn

36 港 Cảng

37 湖 Hồ

38 湯 Thang

39 満 Mãn

40 準 Chuẩn

41 濃 Nồng, Nùng
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42 点 Điểm

43 無 Vô

44 焼 Thiêu

45 煙 Yên

46 熱 Nhiệt

47 在 Tại

48 型 Hình

49 報 Báo

50 塩 Diêm

51 増 Tăng

THỔ

HOẢ 
CHẤM 
HOẢ


